
Số TT Số báo danh Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc

Bậc đào 

tạo
Chuyên ngành đào tạo Ưu tiên Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Ghi chú Phòng thi Thời gian thi

1 ĐC-CT 01 Y Thân Pang Ting 04/08/1988 M'nông Đại học Khoa học cây trồng DTTS ĐC-NN-XD-MT Xã Krông Nô Phòng thi số 3

2 ĐC 01 Ngụy Quốc Tuấn 03/05/1991 Kinh Đại học Quản lý đất đai
Địa chính - Xây dựng - Đô 

Thị và Môi trường
TT Liên Sơn Phòng thi số 3

3 ĐC 02 Đàm Thị Phước 21/06/1990 Tày Đại học Môi trường DTTS
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Đắk Liêng (vị trí 2)

Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 3

4 ĐC 03 H Phương Chăm Ja 11/03/1996 M'nông Đại học
Công nghệ kỹ thuật môi 

trường
DTTS

Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Đắk Liêng (vị trí 2)

Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 3

5 ĐC 04 Huỳnh Thị Thùy Vân 10/04/1996 Kinh Đại học Quản lý đất đai
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Buôn Triết Phòng thi số 3

6 ĐC 05 Bùi Văn Giáp 12/04/1988 Kinh Đại học Quản lý đất đai

Người hoạt động không 

chuyên trách trên 24 

tháng

Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Buôn Triết Phòng thi số 3

7 ĐC 06 Nguyễn Duy Khánh 03/07/1998 Kinh Đại học Kỹ thuật Trắc địa bản đồ
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Buôn Triết Phòng thi số 3

8 ĐC 07 Đào Duy Ngọc 02/01/1995 M'nông Đại học Lâm sinh DTTS
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Đắk Nuê

Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 3

9 ĐC 08 Lý Thị Lim 16/11/1982 Tày Đại học Kinh tế nông nghiệp DTTS
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Đắk Nuê

Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 3

10 ĐC 09 H Huệ Ông 19/10/1990 M'nông Đại học Quản lý đất đai DTTS
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Đắk Nuê

Vị trí dành cho người 

DTTS
Phòng thi số 3

11 ĐC 10 Võ Thị Thương 20/04/1987 Kinh Đại học Quản lý đất đai
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Ea R'bin Phòng thi số 3

12 ĐC 11 Nguyễn Văn Dũng 13/10/1987 Kinh Đại học Quản lý đất đai
Địa chính - Nông nghiệp- Xây 

dựng và Môi trường
Xã Nam Ka Phòng thi số 3
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